
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng
Đường dùng, 

dạng trình bày
Tên kho thuốc

Ngày cập 

nhật

1 Kho bảo hiểm 31/8/2015

2 Kho bảo hiểm 28/8/2015

3 Kho bảo hiểm 18/8/2015

1 DEXTOBRIN
Tobramycin + 

Dexamethason
0,3% + 0,1% nhỏ mắt, lọ Kho bảo hiểm 31/8/2015

2 CALCI D HASAN
Calci carbonat + 

Vitamin D3
1250mg + 440 UI uống, viên Kho bảo hiểm 31/8/2015

3 ALVERIN Alverin citrat 40mg uống, viên Kho bảo hiểm 31/8/2015

4 COVERSYL PLUS Perindopril + Indapamid 10mg + 2,5mg uống, viên Kho bảo hiểm 31/8/2015

5 DEXACOL
Cloramphenicol + 

Dexamethason
0,4% + 0,1% nhỏ mắt, lọ Kho bảo hiểm 31/8/2015

6 MYPARA Paracetamol 500mg uống, viên sủi Kho bảo hiểm 28/8/2015

7 KAMYDAZOL Spiramycin + Metronidazol 0,75 MUI + 125mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

8 ACICLOVIR Aciclovir 800mg uống, viiên Kho bảo hiểm 27/8/2015

9 AGIFUROS Furosemid 40mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

10 KETOVAZOL 2% Ketoconazol 2% dùng ngoài, tuýp 5g Kho bảo hiểm 27/8/2015

II. THUỐC MỚI

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 31/8)

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc gồm: thuốc hết và thuốc mới 

I.THUỐC HẾT

CRESTOR TAB 5 MG

TATANOL

DOMENOL


